Danh sách, địa chỉ một số bệnh viện

Tại Hà Nội
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Hữu Nghị


	1 Trần Khánh Dư, Hà Nội
	(04)3825 2231

	Bệnh viện quốc tế


	Phương Mai, Đống Đa
	(04)3574 0740

	Bệnh viện Bạch Mai
	Giải Phóng, Hà Nội
	(04)3869 3731, 869
3732

	Bệnh viện Hữu nghị Việt -Đức
	40 Tràng Thi, Hà Nội
	(04)3825 3531

	Bệnh viện E
	Cổ Nhuế, quận  Từ Liêm, Hà Nội
	(04)3834 3832,
835-4139

	Hanoi Family Practice


	A1 Vạn Phúc, *109-112, Hanoi
	(04)3843 0748

	Bệnh viện Đống Đa
	168 Nguyễn Lương Bằng,Hà Nội
	(04)3856 4025, 851
2119

	Bệnh viện Hai BàTrưng


	Ngõ Mai Hương,Thanh Nhàn
	(04)3826 4373

	Bệnh viện Phụ Sản
	Thành Công, Hà Nội
	(04)3834 3285, 834
3599

	Bệnh viện Hoàn Kiếm


	92 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
	(04)3825 7374

	Bệnh viện Saint
Paul
	59 Trần Phú, Hà Nội
	(04)3823 3064, 823
3073

	Bệnh viện Y Học Dân Tộc
	34 Hòe Nhai, Hà Nội
	(04)3828 3253, 828
3258

	Bệnh viện 198
	Mai Dịch, quận Từ Liêm, Hà Nội
	 (04)834 3114[image: image1], 834
3113

	Bệnh viện K


	43 Quán Sứ, Hà Nội
	(04)3824 6652

	Bệnh viện quân đội 108


	Trần Hưng Đạo, Hà Nội
	(04)069-555 283

	Bệnh viện Hữu Nghị Viêt Nam-Cu ba
	37 Hai Bà Trưng , Hà Nội
	(04)3825 5954, 825
3304

	Bệnh viện quân đội 354


	Đốc Ngữ, Hà Nội
	(04)3834 8595

	Viện Răng Hàm mặt


	Tràng Thi,Hà nội
	(04)3826 9725


Tại TP Hồ Chí Minh 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện 30/4


	9S  Vạn Hạnh, Quận.5
	(08)38354986

	Bệnh viện An Nhơn Tây


	Làng Chợ Cù, An Nhơn Tây
	(08)38920484

	Bệnh viện Cần Giờ
	Làng Cần Thanh, huyện Cần Giò
	(08)3874 0317

	Bệnh viện Chợ Rẫy
	201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
	(08)3855 4138

	Bệnh viện Gò Vấp


	212 phố 26/3, Quận Gò Vấp
	(08)3894 5098

	Bệnh viện Hùng Vương


	128 Hùng Vương, Quận 5
	(08)3855 8532

	Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
	468 Nguyễn Trãi, Quận. 5


	(08)3835 4332

	Bệnh viện Thống Nhất
	1 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình.
	(08)3864 0339

	Viện Vacines


	14-15 Hùng Vương, Quận 5
	(08)3835 5633


Tại Hà Nam 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thị xã Phủ Lý
	(0351)3851228

	Bệnh viện Kim Bảng


	Thị trấn Quế ,H.Kim bảng
	(0351)3820672

	Bệnh viện huyện Lý Nhân


	Thị trấn Vĩnh Trụ ,H.Lý nhân
	(0351)3870042

	Bệnh viện Tâm thần


	Xã Nhân Tiến
	(0351)3876779

	Bệnh viện Duy Tiên


	Thị trấn Hoà Mạc,H.Duy tiên
	(0351)3830712

	Bệnh viện Thanh liêm


	Thị trấn Non ,H.Thanh liêm
	(0351)3887090


Tại An Giang 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Bình dân thành phố Long Xuyên
	39 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long
Xuyên
	(076)3 840268

	Bệnh viện Thoại Sơn huyện Thoại Sơn
	Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	(076)3710220

	Bệnh viện Chi Lăng huyện Tịnh Biên
	Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	(076)3877186

	Bệnh viện huyện An Phú


	Huyện An Phú, tỉnh An Giang
	(076)3826718

	Bệnh viện huyện Châu Phú
	Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
	(076)3688128

	Bệnh viện Chợ Lớn


	Huyện Chợ Lớn
	(076)3

	Bệnh viện thị xã Châu Đốc


	Số 5 Lê Lợi, thị xã Châu Đốc
	(076)3688278

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang
	Số 2 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
	(076)3852989 xin 100


Tại Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Lê Lợi
	Số 22 Lê Lợi, phường 1, tỉnh Bà Rịa
	(064)3832667

	Bệnh viện Bà Rịa
	Khu số 4, phường Phước Hưng
	(064)3825178


Các bệnh viện tại Bình Phước 
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Phòng khám Đa khoa Trơn Thành
	Quốc lộ 14, ấp 5, thị trấn Trơn Thành
	(0651)3667237

	Trung tâm Y tế Thị xã Đồng Xoài
	Thị xã Đồng Xoài
	(0651)3879749

	Trung tâm Y tế Phước Long
	Đường Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Thác Mơ
	(0651)3778210

	Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
	ấp 5A, xã Lộc Tấu, huyện Lộc Ninh
	(0651)3568983

	Trung tâm Y tế Mù Đăng
	ấp Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Mù Đăng
	(0651)3974724

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
	Thị xã Đồng Xoài
	(0651)3870704

	Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú
	Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú
	(0651)3832034

	Trung tâm Y tế Bình Long
	ấp Phú Thịnh, thị trấn An Lộc, huyện Bình Long
	(0651)3666354


Các bệnh viện tại Bạc Liêu 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu/ P. Cấp Cứu
	 
	(0781)3821466

	Công ty dược và vật tư y tế/ Cửa hàng thuốc và khu khám bệnh
	128 Nguyễn Huệ, P3
	(0781)3826835


Các bệnh viện tại Bắc Kạn
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn
	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Cạn
	(0281)3870324


Các bệnh viện tại Bắc Ninh 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	Xã Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	(0241)38266481, 821221


Các bệnh viện tại Bến Tre
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	109 đường Đoàn Hoàng Minh,
phường 5, thị xã Bến Tre
	(075)3822191

	Bệnh viện Cù lao Minh
	xã Đa Phước Hợi, ấp Tân
Lập,huyện Mỏ Cày, thị xã Bến Tre
	(075)3842395

	Bệnh viện Y học Dân tộc
Trần Văn An
	Số 44 đường Đoàn Hoàng
Minh, phường 5, thị xã Bến Tre
	(075)3822466

	Bệnh viện Mỏ Cày
	Đường Bùi Quan Chiêu, thị
trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày
	(075)3843295

	Bệnh viện Thị xã Bến Tre
	54 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thị xã Bến Tre
	(075)3829362


Các bệnh viện tại Cao Bằng 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng
	Nà Phìa, phường Tân Giang
	(026)3852271

	Bệnh viện huyện Trùng Khánh
	Thị trấn Trùng Khánh
	(026)3826116

	Bệnh viện huyện Quảng Hoà


	Thị trấn Quảng Hoà
	(026)3820213

	Bệnh viện huyện Hạ Lang


	Thị trấn Hạ Lang
	(026)3830206

	Bệnh viện huyện Phục Hoà


	Thị trấn Phục Hoà
	(026)3822177

	Bệnh viện huyện Thạch An


	Thị trấn Thạch An
	(026)3840110

	Bệnh viện Y học dân tộc


	Tân An, phường Tân Giang
	(026)3852301


Các bệnh viện tại Cần Thơ 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện 121
	Đường 30-4, thành phố Cần Thơ
	(071)3820625

	Bệnh viện Da Liễu
	Đường 30-4, thành phố Cần Thơ
	(071)3838920

	Bệnh viện 30-4
	106 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ
	(071)3828468

	Bệnh viện Y học Dân tộc
	Số 6 đường 30-4, thành phố Cần Thơ
	(071)3838050

	Bệnh viện Đa Khoa
	Số 4 Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ
	(071)3820071

	Bệnh viện Nhi Đồng


	204 Trần Hưng Đạo
	(071)3831072


Các bệnh viện tại Đồng Tháp
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Hữu Nghị


	Xã Mỹ Tân, thị xã Cao Lãnh
	(067)3851921

	Bệnh viện Xa Đéc
	Đường Hoà Khánh, phường2, thị xã Xa Đéc
	(067)3851921


Các bệnh viện tại Gia Lai
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Tỉnh Gia Lai
	Tôn Thất Tùng, thành phố Pleiku
	(059)3824125

	Bệnh viện Thành phố
	02 Trần Quốc Toản, thành phố Pleiku
	(059)3824409

	Bệnh viện 331


	Xã Biển Hồ, thành phố Pleiku
	(059)3824125


Các bệnh viện tại Hà Giang 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa Khoa
	Tổ 14, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang
	(019)3866411


Các bệnh viện tại Hà Tây
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa


	Phố Bế Văn Đàn
	(034)3824216

	Bệnh viện thị xã Hà Đông


	57 Tô Hiệu
	(034)3824290


Các bệnh viện tại Hà Tĩnh 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh


	Đường Hải Thượng Lãn Ông
	(039)3855569

	Bệnh viện Thị xã


	Đường Nguyễn Trung Thiên
	(039)3856668

	Bệnh viện Điều dưỡng
	Đường Nguyễn Công Trứ, thị xã Hà Tĩnh
	(039)3856657

	Bệnh viện Phù Cừ


	Xã Đình Cao
	(039)3854230

	Bệnh viện Đa Khoa huyện Tiên Nữ
	Thị trấn Dương
	(039)3873308

	Bệnh viện huyện Kim Đậu


	Thị trấn Kim Đậu
	(039)3811430

	Bệnh viện Ân Thi
	Phố Phạm Ngũ Lão, thị trấn Ân Thi
	(039)3830206

	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Đường Công Trứ, thị xã Hà Tĩnh
	(039)3856657


Các bệnh viện tại Hưng Yên 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh


	Đường Hải Thượng Lãn Ông
	(0321)3862284

	Bệnh viện Thị xã
	Đường Trưng Nhị, thị xã Hà Tĩnh
	(0321)3862544

	Bệnh viện Khoái Châu
	Thị trấn Khoái Châu, huyện Hưng Yên
	(0321)3910306

	Bệnh viện Văn Giang


	 
	(0321)3931106

	Bệnh viện Yên Mỹ


	Thị trấn Yên Mỹ
	(0321)3964130

	Bệnh viện Mỹ Hào


	Xã Phùng Chí Kiên
	(0321)3945255

	Bệnh viện Văn Lâm


	Xã Lạc Đạo
	(0321)3985513


Các bệnh viện tại Hoà Bình
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện tỉnh Hoà Bình
	Phường Đông Triều, thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
	(018)3???


Các bệnh viện tại Kiên Giang
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Kiên giang
	Số 46 Lê Lợi, thị xã Kiên Giang.
	Tel: (077)3863328Fax: (077)3869918

	Bệnh viện Đa khoa Bình An
	Số 82 Nguyễn Trung Trực, thị xã Rạch Giá
	(077)3873309


Các bệnh viện tại Lâm Đồng 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Tỉnh Lâm Đồng


	Số 4 Phạm Ngọc Thạch
	(063)3827550



Các bệnh viện tại Long An
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An
	77 Cách Mạng Tháng 8, phường 1, thị xã Long An
	(072)3826330

	Ban Bảo vệ sức khoẻ
	44 Phan Văn Đạt, quận 1, thị xã Long An
	(072)3842345

	Bệnh viện Y học Dân tộc
	51 Bạch Đằng, phường 2, thị xã Long An
	(072)3826284


Các bệnh viện tại Nghệ An
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Việt Nam-Ba Lan
	15 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh
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	Bệnh viện Nhi Nghệ An
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	Bệnh viện Y học dân tộc
	Xóm Yên Hoà, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh
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	Bệnh viện giao thông vận tải Miền Trung
	Đường Lệ Ninh, thành phố Vinh
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	Bệnh viện Tâm thần
	Số 1 Hồ Tôn Thốc
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	Bệnh viện Quân Y 4
	Hưng Lộc, Nghệ An
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Các bệnh viện tại Ninh Bình
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện tỉnh Ninh Bình
	Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành
	(030)3871030

	Bệnh viện 5
	Đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành
	(030)3871726

	Bệnh viện Tam Điệp
	Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	(030)3864087

	Bệnh viện Hoa Lư
	Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	(030)3622432

	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Tháp
	(030)3871030

	Bệnh viện huyện Nho Quan
	Thị trấn Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	(030)3866081

	Bệnh viện Tâm thần Ninh Bình
	Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phúc Thành
	(030)3872374

	Bệnh viện huyện Kim Sơn
	Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn
	(030)3862014

	Bệnh viện huyện Gia Viễn
	Thị trấn Me, huyện Gia Viễn


	(030)3868019

	Bệnh viện huyện Yên Khánh
	Thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh
	(030)3841273

	Bệnh viện huyện Yên Mỗ
	Xã Khánh Dương, huyện Yên Mỗ
	(030)3869018


Các bệnh viện tại Ninh Thuận
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
	45 Lê Hồng Phong, thị xã Phan Rang
	(068)3822660


Các bệnh viện tại Phú Yên
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên
	270 Trần Hưng Đạo, Phú Yên
	(057)3823219


Các bệnh viện tại Quảng Bình 
	Tên bệnh viện


	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Cu Ba
	Tiểu khu 10, phường Nam Lý, thị xã Đồng Hới
	(052)3822413

	Bệnh viện thị xã
	16 Mẹ Suốt, thị xã Đồng Hới


	(052)3822185


Các bệnh viện tại Quảng Ninh
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Tỉnh
	Phường Bạch Đằng, thị xã
Hạ Long
	(033)3825482

	Bệnh viện Y học Dân tộc
	Phường Hồng Hà, thị xã Hạ
Long
	(033)3838112

	Bệnh viện Bãi Cháy
	Phường Bãi Cháy, thị xã Hạ
Long
	(033)3846557

	Bệnh viện Tâm thần Quang
Hanh, Cẩm Phả
	Phường Bạch Đằng, thị xã
Cẩm Phả
	(033)3869237

	Bệnh viện Than cọc 7
	Phường Cẩm Thịnh, thị xã
Cẩm Phả
	(033)3865294

	Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ
Điển
	Phường Thanh Sơn, thị xã
Uông Bí
	(033)3854304

	Trung tâm Y tế Đông Triều
	Đông Triều


	(033)3870174

	Bệnh viện thị xã Móng Cái
	Phường Cam Long


	(033)3881177


Các bệnh viện tại Quảng Trị
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 
	Điện thoại 

	Bệnh viện Đông Hà
	83 Lê Lợi, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	(053)3852209

	Trung Tâm Y tế Đông Hà
	32 Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hà
	(053)3852242

	Trung tâm Y tế Dự phòng
	Phường Đông Giang


	(053)3852582


Các bệnh viện tại Sóc Trăng
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng
	Số 17 đường Pasteur
	(079)3825251

	Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em
	Số 1 đường Lê Lai, thị xã Sóc Trăng
	(079)3822235


Các bệnh viện tại Sơn La
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sơn La
	Thị xã Sơn La
	(022)3852326

	Bệnh viện Y học
	Tổ 6, phường Chiềng Lê, thị xã Sơn La
	(022)3852322

	Bệnh viện Điều Dưỡng
	Tổ 6, phường Chiềng Lê, thị xã Sơn La
	(022)3852313

	Viện Quân Y 6
	Tiểu khu 2, xã Trường Sinh, thị xã Sơn La
	(022)3854407


Các bệnh viện tại Trà Vinh
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Tỉnh Trà Vinh
	27 Điện Biên Phủ, phường 6


	(074)3865480


Các bệnh viện tại Vĩnh Phúc
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Tỉnh
	Phường Yên Bảo, 26 đường 3-2, phường 1
	(0211)3861206

	Bệnh viện huyện Yên Lạc
	Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
	(0211)3836468

	Bệnh viện huyện Vĩnh Tường
	Thị trấn Vĩnh Tường
	(0211)3839150

	Bệnh viện huyện Tam Dương
	Xã An Hoà, huyện Tam Dương
	(0211)3833023

	Bệnh viện huyện Mê Linh
	Thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh
	(0211)3869223

	Bệnh viện huyện Lập Thạch
	Thị trấn Xuân Hoà, huyện Lập Thạch
	(0211)3830132

	Bệnh viện huyện Bình Xuyên
	Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
	(0211)3


Các bệnh viện tại Yên Bái
	Tên bệnh viện
	Địa chỉ 


	Điện thoại 

	Bệnh viện Đa Khoa
	Phường Minh Tân, thị xã Yên Bái
	(029)3852222

	Bệnh viện Y học Dân tộc
	Phường Minh Tân, thị xã Yên Bái
	(029)3852580

	Bệnh viện Tâm Thần
	Phường Minh Tân, thị xã Yên Bái
	(029)3852129

	Bệnh viện Thị xã
	Phường Nguyễn Thái Học, thị xã Yên Bái
	(029)3852669

	Bệnh viện huyện Nghĩa Lộ
	Phường Phú Trạm, thị xã Nghĩa Lộ
	(029)3870203

	Trung tâm Y tế Mù Căng Chải
	Thị trấn Mù Căng Chải
	(029)3878104

	Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấn
	Thị trấn Trạm Tấn
	(029)3876215

	Trung tâm Y tế Chấn Yên


	Thị trấn Chấn Yên
	(029)3825115

	Trung tâm Y tế Văn Yên


	Thị trấn Mậu A
	(029)3834185

	Trung tâm Y tế Yên Bình


	Thị trấn Yên Bình
	(029)3885167


